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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 423/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 05 tháng 3 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Ban hành Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của 

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên 

nước số 28/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 84/2025/QH15, 

Luật số 116/2025/QH15, Luật 146/2025/QH15 và Nghị định số 53/2024/NĐ-CP 

ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Tài nguyên nước được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 23/2026/NĐ-CP 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 27 tháng 11 năm 2023 được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật Thanh tra ngày 25 tháng 6 năm 2025, Luật An ninh mạng ngày 10 

tháng 12 năm 2025, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực 

Nông nghiệp và Môi trường ngày 11 tháng 12 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước được sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 23/2026/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

187/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư số 26/2025/TT-BTP ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dân xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân 

dân tỉnh quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 84/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật 

146/2025/QH15 và Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 23/2026/NĐ-CP (chi tiết tại Danh mục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường: 

a) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về chất lượng, tiến độ soạn thảo, thời hạn trình văn bản quy định chi tiết theo 

Quyết định này, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

b) Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời giải quyết hoặc 

báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình soạn thảo và đề xuất biện pháp xử lý (nếu có). 

c) Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình tổ chức soạn thảo văn bản quy 

định chi tiết được giao chủ trì soạn thảo theo quy định. 

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc 

soạn thảo văn bản quy định chi tiết được giao tại Quyết định này. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Môi trường; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Hoàng Gia Long 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC 

Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên 

nước số 28/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 84/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật 

146/2025/QH15 và Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết  

thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 23/2026/NĐ-CP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 05/3/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

TT 
Tên văn bản giao 

quy định 

Hiệu lực 

của văn 

bản giao 

quy định 

Điều/Khoản/Điểm (nội dung giao) 

Tên văn 

bản quy 

định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn thảo 

văn bản 

quy định 

chi tiết 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

(nếu có) 

Thời hạn 

trình ban 

hành 

Trình 

tự, thủ 

tục 

xây 

dựng, 

ban 

hành 

1 

Luật Tài nguyên 

nước số 

28/2023/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 

84/2025/QH15, Luật 

số 

116/2025/QH15,Luật 

146/2025/QH15; 

Nghị định số 

53/2024/NĐ-CP ngày 

16 tháng 5 năm 2024 

của Chính phủ quy 

Có hiệu lực 

thi hành từ 

ngày 

01/7/2024 

- Khoản 9 Điều 38 Luật Tài nguyên 

nước số 28/2023/QH15 được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 84/2025/QH15, Luật số 

116/2025/QH15, Luật 146/2025/QH15 

quy định: 

“Điều 38. Quy trình vận hành hồ 

chứa, liên hồ chứa 

...9. Đối với các hồ chứa không nằm 

trong danh mục các đập, hồ chứa phải lập 

quy trình vận hành liên hồ chứa trên các 

lưu vực sông quy định tại điểm a khoản 7 

Điều này, căn cứ yêu cầu bảo đảm an toàn 

Quyết định 

ban hành 

Quy chế phối 

hợp vận hành 

hệ thống các 

đập, hồ chứa 

trên sông, 

suối trên địa 

bàn tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

Thời hạn 

trình UBND 

tỉnh: Tháng 

05/2026. 

Thời gian 

UBND tỉnh 

ban hành: 

Tháng 

5/2026 

Theo 

trình tự, 

thủ tục 

thông 

thường 
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TT 
Tên văn bản giao 

quy định 

Hiệu lực 

của văn 

bản giao 

quy định 

Điều/Khoản/Điểm (nội dung giao) 

Tên văn 

bản quy 

định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn thảo 

văn bản 

quy định 

chi tiết 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

(nếu có) 

Thời hạn 

trình ban 

hành 

Trình 

tự, thủ 

tục 

xây 

dựng, 

ban 

hành 
định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật 

Tài nguyên nước 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 23/2026/NĐ-CP 

đập, hồ chứa, dòng chảy tối thiểu và yêu 

cầu phòng, chống lũ, lụt, hạn hán, thiếu 

nước, cấp nước ở hạ du, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh lập danh mục các đập, hồ chứa 

trên sông, suối thuôc địa bàn quản lý phải 

xây dưng quy chế phối hợp vân hành và 

lấy ý kiến Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

trước khi phê duyệt. 

Căn cứ danh mục các đập, hồ chứa trên 

sông, suối thuộc địa bàn quản lý cần phải 

xây dựng quy chế phối hợp vân hành, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng 

quy chế phối hợp vân hành giữa các đập, 

hồ chứa trên sông, suối và lấy ý kiến Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường trước khi ban 

hành. 

Trường hợp các đập, hồ chứa trên sông, 

suối phải xây dựng quy chế phối hợp vận 

hành thuộc phạm vi từ hai tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương trở lên thì Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh ở hạ du chủ trì xây 

dựng quy chế phối hợp vận hành và lấy ý 

kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên 

quan và Bộ Nông nghiệp và và Môi 

trường trước khi Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh ở hạ du ban hành ”. 
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TT 
Tên văn bản giao 

quy định 

Hiệu lực 

của văn 

bản giao 

quy định 

Điều/Khoản/Điểm (nội dung giao) 

Tên văn 

bản quy 

định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn thảo 

văn bản 

quy định 

chi tiết 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

(nếu có) 

Thời hạn 

trình ban 

hành 

Trình 

tự, thủ 

tục 

xây 

dựng, 

ban 

hành 
- Khoản 2, 3 Điều 55 Nghị định số 

53/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 23/2026/NĐ-CP quy 

định: 

“Điều 55. Trình tự phê duyệt quy chế 

phối hợp vận hành hệ thống các đập, hồ 

chứa trên sông, suối 

... 2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ 

chức thực hiện việc xây dựng quy chế phối 

hợp vận hành của các đập, hồ chứa trên 

sông, suối thuộc phạm vi quản lý theo 

trình tự như sau: 

a) Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi 

trường chủ trì, phối hợp với Sở Công 

Thương, tổ chức, cá nhân quản lý vận 

hành đập, hồ chứa và các đơn vị liên quan 

thực hiện xây dựng quy chế phối hợp vận 

hành giữa các đập, hồ chứa trên sông, 

suối thuộc phạm vi quản lý cần phải xây 

dựng quy chế; 

b) Lấy ý kiến của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường, các cơ quan, tổ chức lưu vực 

sông (nếu có) và tổ chức, cá nhân có liên 

quan về dự thảo quy chế phối hợp vận 

hành giữa các đập, hồ chứa trên sông, 

suối thuộc phạm vi tỉnh;  
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TT 
Tên văn bản giao 

quy định 

Hiệu lực 

của văn 

bản giao 

quy định 

Điều/Khoản/Điểm (nội dung giao) 

Tên văn 

bản quy 

định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn thảo 

văn bản 

quy định 

chi tiết 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

(nếu có) 

Thời hạn 

trình ban 

hành 

Trình 

tự, thủ 

tục 

xây 

dựng, 

ban 

hành 
c) Sở Nông nghiệp và Môi trường153 

tổng hợp, tiếp thu, giải trình góp ý và 

hoàn thiện dự thảo quy chế phối hợp vận 

hành giữa các đập, hồ chứa trên sông, 

suối và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

phê duyệt quy chế. 

3. Trường hợp các đập, hồ chứa phải xây 

dựng quy chế phối hợp vận hành trên 

sông, suối thuộc phạm vi từ hai tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương trở lên thì Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh ở hạ du của nguồn 

nước liên tỉnh chủ trì xây dựng quy chế 

phối hợp vận hành và lấy ý kiến Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh có liên quan trước khi 

lấy ý kiến Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

Trường hợp địa phương ở hạ du không có 

công trình đập, hồ chứa hoặc chưa phê 

duyệt danh mục đập, hồ chứa phải xây 

dựng quy chế phối hợp vận hành trên 

nguồn nước liên tỉnh thì Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh có liên quan chủ động xây dựng 

quy chế phối hợp vận hành công trình 

thuộc phạm vi tỉnh. 

Trình tự thực hiện việc xây dựng, phê 

duyệt quy chế phối hợp vận hành của các 

đập, hồ chứa trên sông, suối thuộc phạm 

vi từ 02 tỉnh trở lên được thực hiện như 

quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này. ” 



             CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 11 /Ngày 06-3-2026        29 

   

 

                  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG XUẤT BẢN 
 

Địa chỉ: Số 160 - Đường Trần Hưng Đạo - P. Minh Xuân - T. Tuyên Quang; 

Điện thoại liên hệ: 0207.3822.475;  

E-mail: congbaotinhtuyenquang@gmail.com; 

Website: congbao.tuyenquang.gov.vn. 
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